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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Bản án số: 31/2019/DS-PT 

Ngày 13 - 6 - 2019 
V/v: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Hồ Loan 

Các Thẩm phán:   ng L   uấn    

Ông Ma Ng c  rung 

Thư ký phiên tòa: Bà Quan Thị Thu Trang -  hư ký  òa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Hữu Tình - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 12, 13 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang xét xử phúc thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 17/2018/TLPT-

DS ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc: Tranh chấp quyền sử dụng đất. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 45/2018/DS-ST, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Y bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 34/2019/QĐ-PT, ngày 

27 tháng 5 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguy n đơn:  ng Nguyễn Văn C, sinh năm 1935. 

Địa chỉ:   m 7, xã Q, huyện Y, tỉnh  uy n Quang. C  m t tại phi n tòa. 

V ng m t khi tuy n án. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguy n đơn: Bà  rần  hị Kim A, sinh 

năm 1963, được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 11 tháng 6 năm 2019. C  

m t tại phi n tòa. V ng m t khi tuy n án. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguy n đơn ông Nguyễn Văn 

C: Ông Lê Quý T, Luật sư Văn phòng luật sư M, Đoàn luật sư tỉnh  uy n Quang.  

Địa chỉ: Số 52, phố  , phường Q, thành phố  . C  m t tại phi n tòa. V ng 

m t khi tuy n án. 

2. Bị đơn:  

- Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1968. C  m t. 

- Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1977. C  m t. 

C ng địa chỉ:   m 7, xã Q, huyện Y, tỉnh  uy n Quang. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn anh Nguyễn Văn D và 

anh Nguyễn Văn H: Ông Văn  rường  , Luật sư Văn phòng luật sư N, Đoàn Luật 

sư thành phố Hà N i.  
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Địa chỉ: Số 5  7, ng  16 phố  ạ Quang B, phường B, quận H, thành phố Hà 

N i. C  m t tại phi n tòa. V ng m t khi tuy n án. 

3. Người c  quyền lợi, nghĩa vụ li n quan: 

- Chị Lèng  hị  hu H, sinh năm 1971. C  m t. 

- Chị Phạm  hị K, sinh năm 1980. C  m t. 

- Chị Nguyễn  hị  , sinh năm 1965. C  m t tại phi n tòa. V ng m t khi 

tuy n án. 

- Chị Nguyễn  hị P, sinh năm 1972. C  m t. 

- Bà Nguyễn  hị  Y, sinh năm 1945. V ng m t. 

C ng địa chỉ:   m 7, xã Q, huyện Y, tỉnh  uy n Quang. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn  hị Y: Bà  rần  hị Kim O; 

sinh năm 1963, được ủy quyền theo văn bản ủy quyền ngày 11/6/2019. 

4. Người kháng cáo: Nguy n đơn ông Nguyễn Văn C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn C trình bày: Ông là anh trai của ông Nguyễn Văn Đ(ông Đ là bố 

đẻ của anh Nguyễn Văn D và anh Nguyễn Văn H). Năm 1991 ông được Ủy ban 

nhân dân xã Q giao cho 03 ha đất vườn rừng tại xóm 07, xã Q, huyện Y để phát 

triển sản xuất, quản lý sử dụng đất vườn rừng (Sổ lâm bạ số 14, cấp ngày 

11/11/1991).  ia đình ông canh tác đến năm 2003 ông cho em trai ông là ông 

Nguyễn Văn Đ mượn khoảng 2 ha để trồng cây ng n ngày, nhưng không c  giấy tờ 

gì, sau đ  ông Đ trồng cây keo đến năm 2007 ông Đ chết, sau khi ông Đ chết các 

con của ông Đ là anh Nguyễn Văn D và anh Nguyễn Văn H tiếp tục quản lý sử 

dụng và anh D làm nhà tạm tr n đất để ở. Đến năm 2012 anh D và anh H khai thác 

gỗ keo theo phương thức khai thác tr ng. Sau khi anh D và anh H khai thác xong 

ông có g p anh D và H đề nghị hai anh trả lại diện tích đất đã cho mượn, đồng thời 

ông cho người d n thực bì và tiến hành trồng bưởi và m t số cây trên diện tích đất 

trước đây đã cho ông Đ mượn. Sau khi trồng cây xong, được m t thời gian ng n 

thì ông phát hiện toàn b  số cây trồng bị nhổ và anh H là người nhổ, ông đã báo 

chính quyền đến hòa giải nhưng không thành. Vì vậy, ông khởi kiện yêu cầu Tòa 

án nhân dân huyện Y, bu c anh D và anh H phải trả  cho ông diện tích đất mà ông 

cho ông Đ mượn là 2 ha và bồi thường thiệt hại số cây anh H đã nhổ của gia đình 

ông. Tại phiên tòa sơ thẩm ông rút yêu cầu khởi kiện về việc đề nghị Tòa án bu c 

anh H bồi thường thiệt hại do ch t phá cây ăn quả ông đã trồng tr n đất tranh chấp 

với số tiền là 3.350.000đ.  

Bị đơn anh Nguyễn Văn H trình bày: Ông Nguyễn Văn C là anh trai ru t của 

bố anh (ông Nguyễn Văn Đ). Từ năm 1980 đến nay gia đình anh liên tục sử dụng, 

canh tác và trồng cây trên diện tích đất đang có tranh chấp, nhưng chưa được cấp 

giấy tờ gì.  ia đình anh sử dụng đất trồng s n và các cây ng n ngày, đến năm 2003 

gia đình anh đã trồng keo trên diện tích đất này. Năm 2007 bố anh ông Nguyễn 

Văn Đ chết gia đình anh đã an táng bố anh tr n đất này, năm 2012 gia đình anh 

khai thác cây keo tr n đất theo phương thức khai thác tr ng vẫn để lại m t số cây 

mỡ và trồng s n, khi gia đình anh khai thác cây xong thì ông C đến đòi đất, nhưng 
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không c  cơ sở gì. Vì đất gia đình anh đang sử dụng là của bố anh để lại, diện tích 

đất tr n đã được ông C xác định ranh giới đường biên bằng hàng tre gai do ông C 

trồng nên anh không nhất trí với yêu cầu khởi kiện của ông C đòi anh phải trả lại 

diện tích đất mà ông C cho rằng bố anh mượn của ông C nhưng không c  căn cứ 

cho mượn. Ông C cho rằng anh nhổ cây của ông C trồng là không Đ, anh có nhổ 

m t số cành cây c m tr n đất của gia đình anh, số cành cây đ  không c  bầu, nay 

ông C không yêu cầu anh bồi thường số cành cây bị nhổ anh nhất trí. 

Bị đơn  anh Nguyễn Văn D trình bày: Về mối quan hệ giữa gia đình anh với 

ông C như ông C và anh H trình bày là đ ng. Về diện tích đất ông C khởi kiện đòi 

anh phải trả, đất có nguồn gốc do bố mẹ anh đã sử dụng từ năm 1980 quá trình sử 

dụng giữa gia đình bố mẹ anh và gia đình ông C không có ý kiến, không có tranh 

chấp gì. Việc ông C nói cho bố anh mượn đất anh không biết, cũng không thấy bố 

anh nói gì và không có giấy tờ về việc mượn đất nên sau khi bố mẹ anh chết anh 

em anh vẫn sử dụng, canh tác liên tục trên diện tích đất đ , nay ông C khởi kiện 

đòi đất anh không nhất trí.  

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Chị Phạm Thị K (là vợ anh H) trình bày: Chị nhất trí như ý kiến của anh 

Nguyễn Văn H, khi về làm dâu chị đã c ng anh H trồng cây trên đất, việc sử dụng 

đất không có tranh chấp với ai nay ông C yêu cầu trả lại diện tích đất chị không 

nhất trí.  

Chị Lèng Thị Thu H (là vợ anh D) trình bày: Chị nhất trí như lời khai của 

anh D, về thời gian sử dụng đất và nguồn gốc đất gia đình anh chị đang quản lý, sử 

dụng ổn định hơn 30 năm (từ năm 1980), việc ông C yêu cầu gia đình chị trả lại đất 

vì cho rằng gia đình bố mẹ chồng chị đã mượn đất là không c  cơ sở, chị không nhất 

trí với yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn. 

Chị Nguyễn Thị P (con gái của ông C) trình bày: Chị làm nhà gỗ 3 gian lợp 

ngói pluximang; 01 bếp vách nứa năm 2002, tr n đất của ông Nguyễn Văn C (bố 

đẻ) cho, đất hiện đang c  tranh chấp giữa ông Nguyễn Văn C và anh Nguyễn Văn 

D, Nguyễn Văn H, chị sử dụng nhà đất từ đ  đến nay không có tranh chấp nên chị 

không yêu cầu giải quyết. 

Chị Nguyễn Thị X (con gái của ông C) trình bày: Năm 2008 chị được bố đẻ 

ông Nguyễn Văn C cho m t diện tích đất 400m
2
, trong sổ lâm bạ của ông C chị đã 

làm nhà gỗ 3 gian vách toóc xi lợp ng i pluximăng và sử dụng ổn định không có 

tranh chấp nên chị không yêu cầu giải quyết. 

Vụ án tr n đã được Tòa án nhân dân huyện Y xác minh, thu thập tài 

liệu, chứng cứ, hòa giải không thành và đã đưa vụ án ra xét xử. Tại Bản án Dân sự 

sơ thẩm số: 45/2018/DS-ST, ngày 29/5/2018 của Tòa án nhân dân huyện Y. 

Quyết định: 

Căn cứ vào các Điều 26; 35; 39; 147; 157;  227; 271; 273 của B  luât tố 

tụng dân sự;  
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Áp dụng Điều 166; 203 Luật đất đai, các Điều 180, 182; khoản 1 Điều 183 

và Điều 236 của B  luật dân sự: Nghị định 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C về việc kiện đòi 

diện tích đất rừng 
 
do anh Nguyễn Văn D đang quản lý sử dụng diện tích đất 

10.461.5m
2
, trị giá 299.722.000đ và anh Nguyễn Văn H đang quản lý sử dụng diện 

tích đất 16.313.5m
2
 trị giá là 130.508.000đ.  ại xóm 07, xã Q, huyện Y, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí và quyền kháng cáo của 

các đương sự. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2018 Tòa án nhận đơn kháng cáo của nguy n đơn ông 

Nguyễn Văn C đơn ghi ngày 06/6/2018, đơn kháng cáo c  n i dung: Ông Nguyễn 

Văn C kháng cáo toàn b  bản án dân sự sơ thẩm số 45/2018/DS – ST, ngày 

29/5/2018 của  òa án nhân dân huyện Y cụ thể như sau: 

- Về nguồn gốc đất: Diện tích đất đang c  tranh chấp c  nguồn gốc do gia 

đình ông khai phá từ trước những năm 1980, sau khi khai phá gia đình sử dụng để 

trồng cây hoa màu, sau đ  cho con gái mượn để canh tác, hiện tại con gái ông vẫn 

đang quản lý, sử dụng m t phần diện tích đất tr n và đã làm nhà tr n đất, sau khi 

cho mượn đất gia đình đã làm hàng rào tre ngăn cách để gia s c không phá hoại vì 

m t b n trồng s n, m t b n trồng ngô, hàng rào tre gai sau này m c thành mấy bụi 

tre gai và gia đình vẫn giữ nguy n như ngày nay. 

- Bản án sơ thẩm nhận định mấy bụi tre là mốc giới ngăn cách là không c  

cơ sở, vì đây là “ ranh chấp quyền sử dụng đất”  không phải là “ ranh chấp ranh 

giới giữa hai bất đ ng sản liền kề”. 

- Đất đai trước đây Nhà nước chưa công nhận quyền sử dụng đất, đến năm 

1987 Luật đất đai ra đời, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND xã đã cấp sổ Lâm bạ 

để sử dụng lâu dài. Năm 1991 gia đình ông c ng rất nhiều các h  dân trong xã làm 

thủ tục cấp  iấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm xin cấp sổ Lâm bạ, 

ông Đ không xin cấp, cũng không c  tranh chấp, không c  ý kiến phản đối vì chỉ là 

đất mượn của gia đình ông. Án sơ thẩm nhận định cấp Sổ lâm bạ ông đứng t n 

thay ông Đ, nhưng không c  tài liệu nào chứng minh việc cấp chung sổ, sổ Lâm bạ 

chỉ mang t n ông, không mang tên ông Đ.  r n sổ Lâm bạ thể hiện số nhân khẩu 

của gia đình ông là 4 người gồm hai vợ chồng và 02 con. Bản án sơ thẩm căn cứ 

vào lời khai của m t số người trong x m là cấp chung sổ lâm bạ nhưng không c  

tài liệu chứng minh là thiếu căn cứ. 

- Đất gia đình ông sử dụng ổn định, lâu dài c  giấy tờ chứng minh là sổ Bìa 

xanh (sổ Lâm bạ) đây là m t trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 50 Luật đất 

đai năm 2003 và Điều 100 Luật đất đai năm 2013. Án sơ thẩm nhận định ông Đ sử 

dụng từ những năm 1980 đến nay và bác y u cầu khởi kiện của ông là không có 

căn cứ bởi: Nếu ông Đ sử dụng đất li n tục 30 năm thì được xác lập quyền sử dụng 

theo thời hiệu nếu ph  hợp với quy hoạch và không c  tranh chấp. Ở đây ông Đ 

mượn đất của ông để sử dụng và đất của ông đã được Nhà nước cấp  iấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 1987 thì việc ông Đ sử dụng đất 

suốt đời cũng không mất đi quyền sử dụng đất của ông. 

- Về chứng cứ: Ông c   iấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ lâm bạ) theo 

Luật Đất đai năm 1987 để chứng minh quyền sử dụng đất của mình. Anh D, anh H 

không c  giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc đất là của ông Đ, không c  bất kỳ m t 

tài liệu gì về địa chính.  òa án chỉ căn cứ vào lời khai của m t số dân (chứng cứ gián 

tiếp) về việc ông Đ sử dụng từ năm 1980 và cấp sổ Lâm bạ chung, trồng hàng tre làm 

ranh giới để bác y u cầu khởi kiện của ông là thiếu căn cứ. 

Y u cầu  òa án cấp ph c thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận y u cầu khởi 

kiện và y u cầu kháng cáo của ông 

Tại phiên toà nguy n đơn người kháng cáo ông Nguyễn Văn C giữ nguyên 

yêu cầu kháng cáo; ông C, người đại diện theo ủy quyền của ông C, Luật sư người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông C trình bày: Đề nghị hủy bản án sơ thẩm 

do  òa án cấp sơ thẩm không đưa Ủy ban nhân dân xã Q, không đưa anh L (con 

ông C) và anh T (chồng chị P) tham gia tố tụng với tư cách người c  quyền lợi, 

nghĩa vụ li n quan trong vụ án. Đề nghị  òa án cấp ph c thẩm đo đạc thẩm định 

lại thửa đất đang c  tranh chấp ở cấp cao hơn (Sở  ài nguy n và Môi trường). 

Bị đơn anh Nguyễn Văn H, anh Nguyễn Văn D và Luật sư người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày: Không nhất trí y u cầu kháng cáo 

của ông C, đề nghị giữ nguy n bản án sơ thẩm. 

Người c  quyền lợi, nghĩa vụ li n quan chị Phạm  hị Hòa, chị Lèng  hị  hu 

Hiền đề nghị: Không nhất trí y u cầu kháng cáo của ông C đề nghị giữ nguy n bản 

án sơ thẩm. 

Chị Nguyễn  hị P, chị Nguyễn  hị   trình bày: Các chị được ông C bố đẻ 

cho đất làm nhà ở ổn định, đề nghị xem x t quyền lợi cho các chị trong Sổ lâm bạ 

khi giải quyết tranh chấp đất giữa ông C và anh D, anh H. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán đã chấp hành đ ng các quy 

định của B  luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, H i đồng xét xử 

đã thực hiện đảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc thẩm, sự có m t của các thành 

viên H i đồng xét xử, Thư ký phi n tòa đ ng quy định của B  luật tố tụng dân sự. 

Các đương sự thực hiện đ ng các quy định tại Điều 70; Điều 71; Điều 72 của B  

luật Tố tụng dân sự. Đơn kháng cáo của nguy n đơn ông Nguyễn Văn C là hợp lệ 

trong hạn luật định, n i dung kháng cáo nằm trong n i dung bản án sơ thẩm.  

 Về n i dung: Đề nghị h i đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 308 B  luật tố tụng dân sự 2015, giữ 

nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 45/2018/DS-ST ngày 29/5/2018 của TAND 

huyện Y không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C về việc kiện 

đòi diện tích đất rừng do anh Nguyễn Văn D đang quản lý sử dụng 10.461.5m
2
, trị 

giá 299.722.000đ và diện tích đất rừng do anh Nguyễn Văn H đang quản lý sử 

dụng 16.313.5m
2
 trị giá 130.508.000đ, tại xóm 7 xã Q, huyện Y, tỉnh Tuyên 

Quang. Sửa m t phần bản án theo hướng:  ác định ranh giới hiện trạng sử dụng 
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đất giữa nhà anh Nguyễn Văn H, anh Nguyễn Văn D và nhà ông Nguyễn Văn C là 

hàng tre kéo dài, được tính từ mép lối đi vào nhà ông Ccho đến điểm cuối hàng tre 

theo sơ đồ hiện trạng. 

 Về án phí: Ông C không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

 Chi phí thẩm định: Anh H tự nguyện chịu toàn b  chi phí xem x t thẩm định 

tại giai đoạn phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận 

định: 

[1]. Về yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn C: Yêu cầu sửa bản án sơ 

thẩm, chấp nhận y u cầu khởi kiện và y u cầu kháng cáo của ông vì diện tích đất 

tranh chấp gia đình ông đã được UBND xã cấp sổ Lâm bạ năm 1991, đây là m t 

trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 50 Luật đất đai năm 2003 và Điều 100 

Luật đất đai năm 2013.  ại phi n tòa phía nguy n đơn đề nghị hủy bản án sơ thẩm 

do  òa án cấp sơ thẩm c  vi phạm về thủ tục tố tụng, không đưa UBND xã Q, 

không đưa anh Nguyễn Văn K (là con đẻ của ông Nguyễn Văn C), và anh Vũ 

Hồng   (là chồng chị P) tham gia tố tụng với tư cách người c  quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan trong vụ án. 

 Xét thấy: Năm 1991 ông Nguyễn Văn C c  “Đơn xin đất làm vườn rừng” và 

đề nghị UBND xã Q xét cấp diện tích 03 ha đất làm vườn rừng (đơn được điền 

theo mẫu đơn in sẵn). Ngày 11/11/1991 UBND xã Q có quyết định giao cho ông 

Nguyễn Văn C tổng diện tích đất vườn rừng 3 ha, tại mục “ hu c các lô”, 

“khoảnh” bỏ trống không điền thông tin, ông Ccó trách nhiệm thực hiện đầy đủ 

“Quy ước xây dựng vườn rừng”. Các n i dung của quy ước: Tự bỏ vốn và sức lao 

đ ng để kinh doanh vườn rừng; đưa nhanh, đưa hết đất vườn rừng vào sản xuất 

kinh doanh, không để đất hoang h a; không mua bán đổi trác vườn rừng; tự túc 

lâm sản, không khai thác vào rừng Nhà nước, tiến tới có lâm sản hàng hóa bán cho 

Nhà nước theo giá khuyến khích; tuân theo sự hướng dẫn, quy hoạch, kế hoạch, kỹ 

thuật của hợp tác xã và ngành có liên quan; nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh quy 

định việc bảo vệ rừng và các chế đ  chính sách của Nhà nước về vườn rừng. 

UBND xã ủy quyền cho Ban lâm nghiệp xã, Quản trị HTX phối hợp với cán b  

kiểm lâm nhân dân tiểu khu giao vườn rừng và có trách nhiệm hướng dẫn ông C 

phát triển sản xuất, quản lý sử dụng tốt đất vườn rừng. Tại Sơ đồ vườn rừng kèm 

theo sổ Lâm bạ, tại mục “tỷ lệ” bỏ trống không điền thông tin; sơ đồ mô tả đất 

vườn rừng được giao, có m t phía giáp sông; m t phía giáp vườn ông V cửa ngòi 

(Suối); m t phía giáp ru ng; m t phía giáp nhà ông C, ông Đ; không có kích thức 

các cạnh, có ghi diện tích 3 ha. Phía nguy n đơn không cung cấp được biên bản 

giao đất trong Sổ lâm bạ trên thực địa.  
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Tại công văn số 43/BC-HKL, ngày 23/3/2015 của Hạt Kiểm lâm huyện Y 

xác nhận: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp sổ Lâm bạ căn cứ Chỉ thị số 14/UB-

CT ngày 04/4/1982 của UBND tỉnh Hà  uy n cũ (nay là UBND tỉnh Tuyên Quang) 

về việc “ ổ chức xây dựng vườn rừng góp phần phát triển vốn rừng”. 

Chỉ thị số 14/UB-CT ngày 04/4/1982 có n i dung: Mục đích yêu cầu của 

việc giao và xây dựng vườn rừng là từ nhu cầu thực tế của các h  gia đình, phù 

hợp với tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp ở miền núi, phát huy được tiềm năng lao 

đ ng, đất đai và phát triển lâm nghiệp. Chỉ thị quy định thời gian mượn đất xây 

dựng vườn rừng, tối thiểu là 01 chu kỳ sống của loài cây trồng Lâm nghiệp, nếu 

quá 2 vụ mà gia đình không trồng cây thì UBND xã sẽ thu hồi quyết định và giao 

cho gia đình khác.  

Tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 12/1/2010 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc “Công bố danh mục văn bản do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Hà 

 uy n (cũ) ban hành không còn áp dụng thực hiện tr n địa bàn tỉnh Tuyên Quang”; 

trong danh mục tại số thứ tự 81 có Chỉ thị số 14/UB-CT ngày 4/4/1982 của UBND 

tỉnh Hà Tuyên về việc tổ chức xây dựng vườn rừng góp phần phát triển vốn rừng. 

Tại mảnh trích đo địa chính số QQ 02- 2018 (xác định hiện trạng sử dụng 

đất của gia đình ông C và hiện trạng đất tranh chấp, BL250) do Tòa án cấp phúc 

thẩm thực hiện xem xét thẩm định tại chỗ, thể hiện về hiện trạng sử dụng đất của 

gia đình ông C có m t phía giáp Sông Gâm, m t phía giáp suối (ngòi) và ru ng 

trồng lúa; m t phía giáp ru ng của h  gia đình ông N, ông Q, giáp đất vườn nhà bà 

K; m t phía giáp với diện tích đất đang tranh chấp hiện anh H, anh D đang quản lý, 

sử dụng. Tại phiên tòa phía nguy n đơn xác nhận các mốc trên hiện trạng như 

Sông Gâm, suối (ngòi) và ru ng trồng lúa quá trình sử dụng không có sự thay đổi, 

diện tích đất hiện trạng gia đình ông C đang sử dụng 31.626,0m
2
. Ranh giới tiếp 

giáp giữa phần đất gia đình ông C đang sử dụng và phần đất có tranh chấp hiện anh 

H, anh D đang sử dụng có các bụi tre trồng nối nhau liên tiếp. Ông C và anh H, anh 

D đều thừa nhận các bụi tre do ông C trồng từ khoảng năm 1993-1994, từ khi trồng 

chưa khai thác lần nào. Thực tế gia đình ông C sử dụng đất từ ranh giới hàng tre 

kéo ra phía bờ sông, gia đình ông Đ và sau này là gia đình anh D, anh H sử dụng 

đất từ ranh giới hàng tre k o ra phía đường li n xã (đi  ). Ông C cho rằng trồng 

hàng tre là để ngăn cách gia s c không phá hoại. 

Trên diện tích đất tranh chấp phần đất anh H hiện đang sử dụng có 06 ngôi 

m  của gia đình anh H anh D (là m  của bố, mẹ, em, các cháu), được an táng từ 

những năm 1984 và các năm sau đ , khi an táng các ngôi m  tr n đất gia đình ông 

C không có ý kiến gì, các bên không có tranh chấp; tr n đất có nhà ở của chị 

Nguyễn Thị X (là con gái của ông C) nhưng giữa chị X và anh H không có tranh 

chấp. Trên diện tích đất tranh chấp phần anh D hiện đang sử dụng có nhà của anh 
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D; nhà của anh Q (là em trai của anh H và anh D); nhà của chị Nguyễn Thị P (là 

con gái ông C) nhưng giữa anh D, anh Q, chị P không có tranh chấp. 

Quá trình sử dụng đất của các bên: Theo ông C ông sử dụng diện tích đất 

tranh chấp từ khi được cấp sổ lâm bạ, đến năm 2003 ông cho ông Nguyễn Văn Đ 

(là em trai ru t của ông) mượn, việc cho mượn chỉ nói bằng miệng không có giấy 

tờ, năm 2007 ông Đ chết con trai của ông Đ anh H, anh D tiếp tục sử dụng, anh D 

làm nhà tr n đất, tháng 10/2012 đến chu kỳ khai thác cây sau khi anh D anh H khai 

thác xong thì ông C đòi đất hai bên xảy ra tranh chấp. Anh D, anh H không thừa 

nhận việc ông C cho ông Đ mượn đất năm 2003 vì cho rằng ông C không xuất 

trình được giấy cho mượn đất. Bố mẹ các anh đã sử dụng đất hiện có tranh chấp từ 

trước năm 1993 đã được các h  gia đình xác nhận tại các biên bản h p thôn. 

Diện tích đất tranh chấp theo xác minh tại UBND xã Q, huyện Y đất chưa 

được kê khai trong sổ mục k , chưa k  khai xin cấp GCNQSDĐ.  

Tại Biên bản h p thôn 7 ngày 31/01/2013 (BL 09) về việc “Lấy ý kiến của 

khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất giữa h  ông Nguyễn Văn C và 

Nguyễn Văn H; Biên bản lấy ý kiến công dân thôn 7 xã Q về nguồn gốc đất đang 

có tranh chấp ngày 27/9/2017 (BL90), các ý kiến xác nhận gia đình ông Đ sử dụng 

đất thường xuyên liên tục từ trước năm 1993. Tại Biên bản hòa giải về việc tranh 

chấp đất giữa gia đình ông C và gia đình anh H, anh D ngày 04/02/2013 (BL 10), 

UBND xã kết luận diện tích đất hiện gia đình anh H, anh D đang sử dụng (ông C 

tranh chấp) chưa được cấp  CNQSDĐ nhưng hai gia đình đã sử dụng ổn định trước 

năm 1993 đến tháng 11/2012 không có tranh chấp. 

Như vậy gia đình ông Nguyễn Văn Đ sau này là gia đình anh Nguyễn Văn H 

và Nguyễn Văn D đã sử dụng diện tích đất (hiện ông C đang tranh chấp) ổn định, 

thường xuyên, liên tục từ trước năm 1993. Quá trình sử dụng đất giữa gia đình ông 

Nguyễn Văn C và ông Nguyễn Văn Đ đã hình thành ranh giới là hàng tre được ông  

C trồng chạy d c ranh giới ngăn cách phần đất giữa hai bên, ranh giới này được 

các bên tôn tr ng sử dụng ổn định, thường xuyên,  liên tục (hàng tre hiện vẫn tồn 

tại được thể hiện tr n sơ đồ). Trên diện tích đất tranh chấp có nhà ở của gia đình 

anh D, nhà của anh Q(con trai ông Đ), có 6 ngôi m  của gia đình anh D, anh H an 

táng tr n đất. Khi gia đình các anh làm nhà và an táng m  tr n đất phía gia đình 

ông C không có ý kiến gì, các bên không có tranh chấp. Phía ông C không có tài 

liệu chứng minh cho ông Đ mượn diện tích đất hiện đang có tranh chấp vào năm 

2003. Do đ   òa án cấp sơ thẩm đã xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

C đòi anh H phải trả diện tích đất 10.461,5m
2 

và anh D phải trả diện tích đất 

16.313,5m
2
 tại xóm 7 xã Q là c  căn cứ, vì vậy cần giữ nguyên bản án sơ thẩm về 

n i dung này, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông C đòi anh D anh H phải 

trả lại đất. 
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Tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm không xác định ranh giới sử dụng đất giữa gia 

đình ông C và gia đình anh H, gia đình anh D, không xác định quyền sở hữu đối 

với các bụi tre gia đình ông C trồng (tại vị trí ranh giới hiện trạng) là chưa giải 

quyết triệt để vụ án. Do đ  cần sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận 1 phần yêu cầu 

kháng cáo của ông C xác định ranh giới sử dụng đất giữa ông C và anh H, anh D 

theo ranh giới hiện trạng đang sử dụng, xác định ông C bà Yêu có quyền sở hữu 

các bụi tre trồng tại vị trí ranh giới hiện trạng. 

Về yêu cầu của ông C đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tiến hành đo đạc thẩm 

định lại thửa đất đang c  tranh chấp ở cấp cao hơn (Sở  ài nguy n và Môi trường). 

Xét thấy quá trình giải quyết vụ án Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm 

đã thực hiện việc xem xét thẩm định tại chỗ; tại Tòa án cấp phúc thẩm cơ quan 

chuy n môn đã đo đạc, vẽ mảnh trích đo địa chính (xác định hiện trạng sử dụng đất 

của gia đình ông C và hiện trạng đất tranh chấp) và đã được các đương sự nguyên 

đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ký xác nhận. Do đ  không chấp 

nhận yêu cầu của ông C đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tiến hành đo đạc thẩm định 

lại thửa đất đang c  tranh chấp. 

Về yêu cầu của ông C đề nghị đưa UBND xã Q (đã giao đất vườn rừng), đưa 

anh Nguyễn Văn K (là con đẻ của ông Nguyễn Văn C) là thành vi n của h  gia 

đình ông C được giao Sổ lâm bạ, anh Vũ Hồng   (là chồng chị Phương) tham gia 

tố tụng với tư cách người c  quyền lợi nghĩa vụ li n quan trong vụ án.   t thấy Sổ 

Lâm bạ giao đất vườn rừng cho gia gia đình ông C mục đích để trồng rừng không 

để đất hoang h a, tại “đơn xin đất làm vườn rừng” ông C k  khai số lao đ ng 4 lao 

đ ng gồm ông C, bà Y, chị  , chị P Tòa án cấp sơ thẩm đã đưa bà Y, chị  , chị P 

tham gia tố tụng với tư cách người c  quyền lợi nghĩa vụ li n quan trong vụ án. 

Anh Nguyễn Văn K sinh năm 1980 tại thời điểm giao sổ lâm bạ năm 1991 anh K 

chưa đủ tuổi lao đ ng do đ  không chấp nhận y u cầu của ông C đề nghị đưa anh 

K tham gia tố tụng với tư cách người c  quyền lợi nghĩa vụ li n quan trong vụ án. 

Việc sử dụng đất của chị P, tại  òa án cấp sơ thẩm chị P xác định không c  tranh 

chấp n n chị không y u cầu  òa án giải quyết, chị P và anh   (chồng chị P) không 

c  y u cầu đ c lập, sau khi x t xử sơ thẩm chị P không kháng cáo, do đ  không 

chấp nhận y u cầu của ông C đề nghị đưa anh   tham gia tố tụng với tư cách người 

c  quyền lợi nghĩa vụ li n quan trong vụ án. Nếu chị P và anh   c  tranh chấp về 

việc sử dụng đất của gia đình anh chị thì c  quyền khởi kiện y u cầu  òa án giải 

quyết bằng m t vụ án khác.  òa án cấp sơ thẩm đã tiến hành xác minh tại UBND 

xã Q những n i dung li n quan đến việc giao đất theo sổ lâm bạ do đ  không chấp 

nhận y u cầu của ông C đề nghị đưa UBND xã Q tham gia tố tụng với tư cách 

người c  quyền lợi nghĩa vụ li n quan trong vụ án. 

Việc sử dụng đất của chị  , tại  òa án cấp sơ thẩm chị   xác định không c  

tranh chấp n n chị không y u cầu  òa án giải quyết, chị   không c  y u cầu đ c 

lập, sau khi x t xử sơ thẩm chị   không kháng cáo. Nếu chị   c  tranh chấp về 

việc sử dụng đất của gia đình chị thì c  quyền khởi kiện y u cầu  òa án giải quyết 

bằng m t vụ án khác 
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[2] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nên 

ông C không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, được trả lại số tiền tạm ứng án phí 

dân sự phúc thẩm đã n p. 

[3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Tại Tòa án cấp phúc thẩm anh 

Nguyễn Văn H, anh Nguyễn Văn D c  đơn đề nghị xem xét thẩm định tại chỗ, đã 

tự nguyện n p tạm ứng và thanh toán xong tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ 

cho cơ quan chuy n môn và những người tiến hành thẩm định, anh H tự nguyện 

chịu toàn b  số tiền 6.868.000đ chi phí thẩm định tại chỗ. 

  Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 308, Điều 148 B  luật tố tụng dân sự năm 2015.  

Điều 166; 170, 203 Luật đất đai.  Điều 166 B  luật dân sự năm 2015. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Quốc h i quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

               1. Không chấp nhận 1 phần yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn C, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm như sau: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông 

Nguyễn Văn C đòi anh Nguyễn Văn D phải trả cho ông diện tích đất 10.461.5m
2
, 

trị giá 299.722.000đ hiện anh Nguyễn Văn D đang quản lý, sử dụng và yêu cầu đòi 

anh Nguyễn Văn H phải trả cho ông diện tích đất 16.313.5m
2
, trị giá 130.508.000đ, 

hiện anh Nguyễn Văn H đang quản lý, sử dụng. Địa chỉ đất: Xóm 07, xã Q, huyện 

Y, tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chấp nhận 1 phần yêu cầu kháng cáo của ông Nguyễn Văn C, sửa bản án 

sơ thẩm như sau:  ác định ranh giới sử dụng đất giữa gia đình ông Nguyễn Văn C, 

bà Nguyễn Thị Y với gia đình anh Nguyễn Văn D chị Lèng Thị Thu H và gia đình 

anh Nguyễn Văn H, chị Phạm Thị K được giới hạn bởi các điểm 

20,21,22,23,24,25,1 (điểm 20 là m p đường vào nhà ông C, từ điểm 

21,22,23,24,25,1 là các bụi tre được trồng liên tiếp). Kèm theo mảnh trích đo địa 

chính số QQ 02- 2018 ngày 17/5/2019. 

Các bụi tre từ điểm 21,22,23,24,25,1 thu c quyền sở hữu của ông Nguyễn 

Văn C, bà Nguyễn Thị Y. 

3. Về án phí dân sự phúc thẩm: Do cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nên 

ông Nguyễn Văn C không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, ông C được trả lại số 

tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã n p là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tại 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số No 0004702 ngày 25/6/2018 của 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Y, tỉnh Tuyên Quang (do chị Ngô Thị M n p 

thay). 

4. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ tại Tòa án cấp phúc thẩm: Anh 

Nguyễn Văn H tự nguyện chịu toàn b  số tiền 6.868.000đ chi phí thẩm định tại 



11 

 

chỗ, anh H đã tự nguyện n p tạm ứng và thanh toán xong tiền chi phí xem xét 

thẩm định tại chỗ cho cơ quan chuy n môn và những người tiến hành thẩm định. 

Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án, ngày 

13/6/2019./. 

"Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a  và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự". 

 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND Cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND huyện Y; 

- Chi cục THADS huyện Y; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(     ) 

 

 

 

 

Lưu Hồ Loan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


